	Họ và tên………………………………..
Lớp 4.... Trường Tiểu học Ái Quốc
	BÀI  KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ I
Năm học 2018 -2019

MÔN: TIN HỌC LỚP 4            

	Điểm
	Nhận xét

	
	

	
	

	
	

	
	


A. LÝ THUYẾT:(4 điểm) Em hãy khoanh vào trước chữ cái có câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1: Hãy chỉ ra biểu tượng của thư mục?
    A. [image: image1.png]


              B. [image: image2.png]


                C. 
[image: image3.png]


                D. [image: image4.png]



Câu 2: Đâu là công cụ sao chép màu trong các công cụ sau?
      A. [image: image5.png]


               B. [image: image6.png]


                          C. [image: image7.png]&



                   D. [image: image8.png]



Câu 3: Rename dùng để làm gì?

A. Xóa tên thư mục 
B. Tạo thư mục
C. Đổi tên thư mục
        D. Mở thư mục
Câu 4: Trong thẻ Insert chọn Table để?
A. Chèn thêm dòng



B.Chèn thêm cột
C. Chèn thước kẻ vào trang soạn thảo

D. Chèn bảng vào trang soạn thảo
Câu  5: Tên tệp có mấy phần?

       A. 2             B. 3                    C. 4                     D. 5
Câu  6: Tác dụng khi tích vào Rulers trong thẻ View?
A. Hiện lưới trên trang vẽ 

B. Hiện kích thước tranh vẽ

C. Hiện hình trên trang vẽ

D. Hiện thước đo trên trang vẽ
Câu  7: Nêu thao tác để xoay hướng hình trên phần mềm Paint?

.................................................................................................................................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

B. THỰC HÀNH (6 điểm) 
Câu 1: Soạn thảo văn bản và chèn hình ảnh như hình sau:

Cánh đồng quê em

	         Cánh đồng quê em rộng mênh mông. Mãi tít phía xa mới nhìn thấy màu xanh rì của những luỹ tre làng viền quanh cánh đồng. Sáng sớm, trên cánh đồng, không gian thật thoáng đãng, mát mẻ. Mọi cảnh vật im lìm như còn chìm trong giấc ngủ.Thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng kêu thảng thốt của một chú vạc đi ăn đêm, lạc đàn gọi bạn.
	[image: image45.jpg]





Câu  2: Em hãy tạo bảng sau:

	Môn
	Họ và tên
	Điểm giữa kì
	Điểm cuối kì

	Toán
	Nguyễn Thị Mai
	8
	9

	
	Trần Thị Hoa
	9
	10


GV coi thi:…………………………… 
GV chấm thi:…………..…………..

	Họ và tên………………………………..
Lớp 3.... Trường Tiểu học Ái Quốc
	BÀI  KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ I
Năm học 2018 -2019

MÔN: TIN HỌC LỚP 3        

	Điểm
	Nhận xét

	
	

	
	

	
	

	
	


A. LÝ THUYẾT:(4 điểm) Em hãy khoanh vào trước chữ cái có câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1: Một bộ máy tính để bàn hoàn chỉnh bao gồm mấy bộ phận chính ?
A. 4


B. 5 


C. 6 


D. 7
Câu 2: Đâu là công cụ vẽ đường cong trong các công cụ sau ?
A. [image: image9.png]


      

B.
[image: image10.png]


 

C. [image: image11.png]&





D. [image: image12.png]



Câu 3: Để mở ( hay khởi động) một trò chơi hoặc một phần mềm, em thực hiện thao tác nào trong 4 thao tác sử dụng chuột ?
A. Nháy chuột  



B. Di chuyển chuột 


C. Nháy đúp chuột



D. Kéo thả chuột
Câu 4 :Đâu là công cụ chọn mẫu tự do?
A. 
[image: image13.png]




B.
[image: image14.png]




C. 
[image: image15.png]




D. 
[image: image16.png]



Câu 5: Nhấn nút nào để ẩn thư mục đang mở ?

A. 
[image: image17.png]




B. 
[image: image18.png]




C. 
[image: image19.png]




D. 
[image: image20.png]



Câu 6: Đâu là biểu tượng của trình duyệt Web ?
A. 
[image: image21.png]




B. 
[image: image22.png]




C. 
[image: image23.png]




D. Cả A và B
Câu 7: Các bước để xóa thư mục trên máy tính là:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 B. THỰC HÀNH (6 điểm) 
Câu 1: Em hãy khởi động phần mềm Paint 
Câu 2 : Em vẽ hình theo mẫu, tô màu và hoàn thiện bức tranh sau:
[image: image24.png]



GV coi thi:…………………………… 
GV chấm thi:…………..…………..

	Họ và tên………………………………..
Lớp 5.... Trường Tiểu học Ái Quốc
	BÀI  KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ I
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MÔN: TIN HỌC LỚP 5        

	Điểm
	Nhận xét

	
	

	
	

	
	

	
	


A. LÝ THUYẾT:(4 điểm) Em hãy khoanh vào trước chữ cái có câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1 : Trong thư điện tử “tên nhà cung cấp dịch vụ”
A. Được quy định sẵn bởi nhà cung cấp

B. Do người lập tạo ra
C. Không được quy định sẵn



D. Do máy tính tạo ra
Câu 2 :Nút nào để giảm kích thước thụt lề?
A. 
[image: image25.png]




   B.
[image: image26.png]





C. 
[image: image27.png]




D. 
[image: image28.png]



Câu 3 : Em hãy chỉ ra biểu tượng cỡ rất lớn trong ngăn bên phải?

A. 
[image: image29.png]


 Large Icons



B. 
[image: image30.png]


 Smaill Icons

C. 
[image: image31.png]


 Extra Large Icons


D. 
[image: image32.png]BB



  List

Câu 4 :Để chèn âm thanh vào trang trình chiếu, em chọn nút lệnh nào trong thẻ Insert?
A. 
[image: image33.png]




B.
[image: image34.png]Symbol






C. 
[image: image35.png]T

Equation





D. 
[image: image36.png]AAAAA




Câu 5 : Nháy vào đâu để đính kèm tệp khi gửi thư điện tử?

A. 
[image: image37.png]




B. 
[image: image38.png]




C. 
[image: image39.png]




D. 
[image: image40.png]



Câu 6 : Em hãy chỉ ra đâu là nút lệnh thay đổi màu nền của trang soạn thảo văn bản?
A. 
[image: image41.png]0

Page
Borders.





B. 
[image: image42.png]Watermark





C. 
[image: image43.png]cccccc





D. 
[image: image44.png]



Câu  7: Nêu thao tác để đánh số trang trong văn bản?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
B. PHẦN THỰC HÀNH:
Câu 1: Khởi động phần mềm trình chiếu 
Câu  2: Tạo 3 Slide:

+ Trang 1: Tạo tiêu đề của bài. Phía dưới tiêu đề ghi họ tên người soạn.

+ Trang 2: Viết nội dung giới thiệu cho tiêu đề của bài

+ Trang 3, 4: Chèn ảnh hợp với chủ đề của bài

Câu 3:
+ Chèn đoạn âm thanh phù hợp với chủ đề của bài vào Slide 3

+ Chèn đoạn video phù hợp với chủ đề của bài vào Slide 4

GV coi thi:…………………………… 
GV chấm thi:…………..…………..
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIN HỌC CUỐI KỲ I

LỚP 4 NĂM HỌC 2018-2019
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng điểm và tỷ lệ % 

	
	
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	Tổng
	TL

	Chủ đề 1: Khám phá máy tính
	Số câu
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	3
	15%

	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	0,5
	
	
	
	1,5
	

	
	Câu số
	1
	
	3
	
	5
	
	
	
	
	

	Chủ đề 2: Em tập vẽ
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	3
	20%

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	1
	
	
	0,5
	
	2
	

	
	Câu số
	2
	
	
	7
	
	
	6
	
	 
	 

	Chủ đề 3: Soạn thảo văn bản
	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	 
	1
	3
	65%
 

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	4
	 
	2
	6,5
	

	
	Câu số
	
	
	4
	
	
	1
	 
	2
	 
	

	Tổng
	Số câu
	2
	
	    2
	1
	1
	1
	1
	1
	9
	 

	
	Số điểm
	1
	
	  1  
	   1  
	  0,5  
	 4 
	0,5
	  2   
	  10.0  
	

	
	Tỷ lệ %
	10%
	
	10%
	10%
	5%
	40%
	5%
	20%
	100%
	100%

	
	Tỷ lệ theo mức
	10%
	20%
	45%
	25%
	 


TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI QUỐC

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2018-2019
MÔN TIN HỌC  LỚP 4

A. PHẦN LÝ THUYẾT:

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

	Câu 1: A
	Câu 4: D

	Câu 2: B
	Câu 5: A

	Câu 3: C
	Câu 6: D


II. Phần tự luận (1 điểm): 


Câu 7(1 điểm): 

Bước 1: Nháy chọn Select, chọn hình cần xoay (0,4 điểm)

Bước 2: Chọn Rotate (0,3 điểm)

Bước 3: Chọn hướng muốn xoay từ danh sách (0,3 điểm)

B. PHẦN THỰC HÀNH (6 ĐIỂM):

Câu 1 (4 điểm): 
Soạn thảo đúng, đủ nội dung của bài (3 điểm).
 
Chèn ảnh và chỉnh sửa ảnh (1 điểm), mỗi nội dung thiếu, sai trừ 0,5đ
Câu 2 (2 điểm): 
Tạo đúng bảng, nhập đúng nội dung  (2 điểm), mỗi nội dung thiếu, sai trừ 0,5đ
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIN HỌC CUỐI KỲ I

LỚP 3 NĂM HỌC 2018-2019
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng điểm và tỷ lệ % 

	
	
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	Tổng
	TL

	Chủ đề 1: Làm quen với máy tính
	Số câu
	1
	
	1
	1
	1
	
	1
	
	5
	30%

	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	1
	0,5
	
	0,5
	
	3
	

	
	Câu số
	1
	
	3
	7
	5
	
	6
	
	
	

	Chủ đề 2: Em tập vẽ
	Số câu
	1
	1
	1
	
	
	1
	 
	1
	5
	70%

	
	Số điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	
	
	4
	 
	1,5
	7
	

	
	Câu số
	2
	1
	4
	
	
	2
	 
	3
	 
	 

	Tổng
	Số câu
	2
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	10
	 

	
	Số điểm
	1
	0,5    
	  1  
	   1  
	  0,5  
	 4 
	0,5
	  1,5   
	  10.0  
	

	
	Tỷ lệ %
	10%
	5%
	10%
	10%
	5%
	40%
	5%
	1.5%
	100%
	100%

	
	Tỷ lệ theo mức
	15%
	20%
	45%
	20%
	 


TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI QUỐC

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2018-2019
MÔN TIN HỌC  LỚP 3

A. PHẦN LÝ THUYẾT:

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

	Câu 1: A
	Câu 4: D

	Câu 2: B
	Câu 5: A

	Câu 3: C
	Câu 6: D


II. Phần tự luận (1 điểm): 


Câu 7(1 điểm): 

Bước 1: Nháy nút phải chuột lên thư mục muốn xóa  (0,4 điểm)

Bước 2: Nháy chọn Delete (0,3 điểm)

Bước 3: Nháy chọn Yes để xóa (0,3 điểm)
B. PHẦN THỰC HÀNH (6 ĐIỂM):

Câu 1 (0,5 điểm): Khởi động phần mềm Paint (0,5 điểm)
Câu 2 (4 điểm): Vẽ đủ các chi tiết trên tranh (4 điểm), thiếu mỗi chi tiết trừ 0,5đ
Câu 3 (1,5 điểm): Tô đúng màu của bức tranh (1,5 điểm), mỗi điểm tô sai màu trừ 0.5đ
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIN HỌC CUỐI KỲ I

LỚP 5 NĂM HỌC 2018-2019
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng điểm và tỷ lệ % 

	
	
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	Tổng
	TL

	Chủ đề 1: Khám phá máy tính
	Số câu
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	3
	15%

	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	0,5
	
	
	
	1,5
	

	
	Câu số
	 1
	
	 3
	
	 5
	
	
	
	
	

	Chủ đề 2: Soạn thảo văn bản
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	1
	1
	
	4
	55%

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	1
	
	3,5
	0,5
	
	5,5
	

	
	Câu số
	 2
	
	
	 7
	
	 2
	6
	
	 
	 

	Chủ đề 3: Thiết kế bài trình chiếu
	Số câu
	
	1
	1
	
	
	
	 
	1
	3
	30%

 

	
	Số điểm
	
	0,5
	0,5
	
	
	
	 
	2
	3
	

	
	Câu số
	
	 1
	 4
	
	
	
	 
	 3
	 
	

	Tổng
	Số câu
	2
	1
	    2
	1
	1
	1
	1
	1
	10
	 

	
	Số điểm
	1
	0,5
	  1  
	  1  
	  0,5  
	3,5
	0,5
	  2  
	  10.0  
	

	
	Tỷ lệ %
	10%
	5%
	10%
	10%
	5%
	35%
	5%
	20%
	100%
	100%

	
	Tỷ lệ theo mức
	15%
	20%
	40%
	25%
	 


TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI QUỐC

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2018-2019
MÔN TIN HỌC  LỚP 5

A. PHẦN LÝ THUYẾT:

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

	Câu  1: A
	Câu  4: D

	Câu  2: B
	Câu  5: A

	Câu  3: C
	Câu  6: D


II. Phần tự luận (1 điểm): 


Câu  7(1 điểm): 

Bước 1: Chọn Insert (0,3 điểm)

Bước 2: Chọn Page Number, chọn Bottom of Page để chọn vị trí số trang ở phí dưới của trang (0,4 điểm)

Bước 3: Chọn vị trí số trang trong hộp thoại Simple (0,3 điểm)

B. PHẦN THỰC HÀNH (6 ĐIỂM):

Câu  1 (0,5 điểm): Khởi động phần mềm trình chiếu (0,5 điểm)

Câu  2 (3,5 điểm): Tạo 4 Slide:

+ Tạo được tiêu đề của bài. Phía dưới tiêu đề ghi họ tên người soạn (0,5 điểm)

+ Soạn được nội dung giới thiệu cho tiêu đề của bài hợp lý (1,5 điểm), Mỗi lỗi sai văn bản trừ 0,5đ

+ Chèn ảnh hợp vào slide hợp với chủ đề của bài (1,5 điểm), sai chủ đề trừ 0,5đ

Câu  3 (2 điểm): 
+ Chèn được đoạn âm thanh phù hợp với chủ đề của bài vào Slide 3 (1 điểm)

+ Chèn được đoạn video phù hợp với chủ đề của bài vào Slide 4 (1 điểm)
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